Tröôøng THCS Voõ Tröôøng Toaûn


Hoï vaø teân:...................................... 

Lôùp:...............................................

Ñeà cöông oân taäp toaùn 9 - Hoïc kyø I- Naêm hoïc 2019 - 2020
Phaàn 1: Ñaïi soá

Daïng 1:Thực hiện phép tính

 Bài 1:  Tính :
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Dạng 2:   Giải phương trình
          Bài 1: 
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Bài 2: 
a. 
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Dạng 3: Hàm số

Bài 1:        Cho hàm số y = 
[image: image39.wmf]x
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  có đồ thị là (D) và hàm số y = –2x + 1 có đồ thị là (D’)


a) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.và tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’)



b) Viết phương trình đường thẳng (D1) song song với (D) và đi qua điểm M(2; 3). 
Bài 2:        Cho hàm số y = 
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  có đồ thị là (D) và hàm số y = 2x -  3  có đồ thị là (D’)


a. Vẽ (D) và (D’) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy. và tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’)
a) Xác định các hệ số a, b biết đường thẳng  (D3) : y = ax + b song song với (D1) và cắt (D2)  tại điểm B có tung độ bằng -2



Bài 4:         Cho 2 đường thẳng (d1): 
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b. Vẽ trên cùng hệ trục Oxy các đường thẳng (d1) và (d​2); và tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’)
c.  Viết phương trình đường thẳng (d3) biết  (d3) cắt (d1) tại điểm có hoành độ 

                           bằng 1 và song song với (d​2).
Bài 5:       Cho 2 đường thẳng (d1): 
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 và (d​2): 
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a.
Vẽ trên cùng hệ trục Oxy các đường thẳng (d1) và (d​2).


b.
Viết phương trình đường thẳng (d3) biết  (d3) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 

         bằng 3 và song song với (d​2).

Bài 6:        Cho hàm số 
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 có đồ thị  (D1) và hàm số  y = 2x – 5 có đồ thị  (D2) .

a) Vẽ (D1)  và (D2)  trên cùng một mặt phẳng tọa độ, rồi tìm tọa độ giao điểm A bằng phép toán

b) Xác định các hệ số a, b biết đường thẳng  (D3) : y = ax + b song song với (D1) và cắt (D2)  tại điểm B có tung độ bằng -2

Bài 7    Cho hàm số y = 2x – 5 có đồ thị (d1) và hàm số y = – x + 1 có đồ thị (d2)

a) Vẽ  (d1) và (d2)  trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán. 

c) Xác định các hệ số a,b  của đường thẳng (d3): y = ax + b, biết (d3) cắt trục tung tại điểm có tung độ là –2 và (d1), (d2), (d3) đồng quy.

Dạng 3: Rút gọn biểu thức
Bài 1:       Cho B =
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        a) Rút gọn B                                b) Tìm giá trị của x để B >0


Bài 2: Cho 
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   (với x 
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 25)
a) Rút gọn  biểu thức A           b, Tìm số nguyên x để A có giá trị là số nguyên

Bài 3:    Cho bieåu thöùc  P = 
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 ; vôùi x > 0; x
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a)  Ruùt goïn P?                 b)  Tìm caùc giaù trò nguyeân cuûa x ñeå P chia heát cho 20
    Bài 4:  Cho biểu thức  :  
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       a/Rút gọn P                          b/Tìm các giá trị của x để  
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Bài 8:     Cho biểu thức 
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         a) Rút gọn A.                               b) Tìm giá trị của x để A < 1.
Bài 9:   a. Ruùt goïn bieåu thöùc A = 
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DẠNG 4: TOÁN THỰC TẾ 
· Toán thực tế đại số
Bài 1:   Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), trong chiến tranh bom đạn và chất độc hóa học đã làm nơi đây trở thành “vùng đất chết” ; được trồng lại từ năm 1979, nay đã trở thành “lá phổi xanh” cho Thành phố Hồ Chí Minh, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyên của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 3,14 + 0,05t trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. Hãy tính điện tích Rừng Sác được phủ xanh vào các năm 2000 và 2018.
Bài 2:   Do các hoạt động công nghiệp thiếu kiểm soát của con người làm cho nhiệt độ trái đất tăng dần một cách rất đáng lo ngại. Các nhà khoa học đưa ra cộng thức dự báo nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất như sau : T = 0,02 t + 15 

Trong đó T là nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất tính theo độ C, t là số năm kể từ năm 1960. Hãy tính xem nhiệt độ trung bình của bề mặt trái đất vào các năm 1960 và 2060 ? 
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Bài 3:    Một căn phòng hình hộp chữ nhật có dài 5m, rộng 3m và cao 4m. Người ta tăng chiều cao căn phòng thêm x(m). Gọi V là thể tích mới tính theo x (m).  (Biết nếu các kích thước của một hình hộp chữ nhật là a, b, c (cùng đơn vị độ dài) thì thể tích của hình hộp chữ nhật đó là V = abc)


a)  Hỏi đại lượng V có phải là hàm số bậc nhất của x không? Vì sao?


b) Tính giá trị của x khi biết giá trị tương ứng của V là 67,5 (tính theo đơn vị m3). 

Bài 4:  Một cửa hàng nhân dịp Noel đã đồng loạt giảm giá các sản phẩm. Trong đó có chương trình nếu mua một gói kẹo thứ hai trở đi sẽ được giảm 10% so với giá ban đầu là 60000 đồng. 

a) Nếu gọi số gói kẹo đã mua là x, số tiền phải trả là y. Hãy biểu diễn y theo x.

b) Bạn Thư muốn mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền.

Bài 5.  Bạn Nam đi nhà sách mua vở và bút, biết giá một quyển vở là 8 000 đồng, giá một cây bút là 5 000 đồng.

a) Hãy hình thành công thức tính số tiền S mà bạn Nam mua x (quyển vở) và y (cây bút) ?

b) Nếu bạn Nam mua 20 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả tất cả bao nhiêu tiền ?

Bài 6.   Trong một ngày trường A cần làm 120 cái lồng đèn ông sao để trang trí trường nhân ngày trung thu. Biết rằng mỗi bạn nam làm được 2 cái , mỗi bạn nữ làm được 3 cái trong một ngày. Gọi x là số bạn nam và  y là số bạn nữ được trường huy động làm. 

    a) Viết phương trình biểu diễn y theo x.

b) Nếu trường chỉ có thể huy động 15 bạn nam có khả năng làm thì cần phải huy động thêm bao nhiêu bạn nữ?
Bài 7: Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12kg, chứa 45% đồng. 

Hỏi phải thêm vào bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có chứa 40% đồng?
Bài 8:   Có một bình đựng 120 gam dung dịch loại 15% muối . Hỏi muốn có được dung dịch loại 8% muối thì phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước tinh khiết ?
Bài 9: Biết rằng 200g một dung dịch chứa 50g muối. Hỏi phải pha thêm bao nhiêu gam nước vào dung dịch đó để được một dung dịch chứa 20% muối ? 
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Bài 10: Giá bán một chiếc ti vi giảm giá 2 lần, mỗi lần giảm 10% so với giá đang bán, sau khi giảm giá 2 lần đó thì giá còn lại là 16 200 000 đồng. Vậy giá bán ban đầu của ti vi là bao nhiêu?

* Bài toán thực tế hình học

Bài 1:  Một học sinh có tầm mắt cao 1,6 m 

đứng trên sân thượng của 1 căn nhà cao 25 m nhìn thấy

 một chiếc xe dang đứng yên với góc nghiêng xuống 380 . 

Hỏi chiếc xe cách căn nhà bao nhiêu mét.

Bài 3.  Một chiếc thang dài 4 mét. Cần đặt chân thang cách chân tường bao nhiêu mét để nó 

                        tạo với mặt đất một góc “an toàn” là 660 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 4:
            Từ đài quan sát cao 10m , An có thể nhìn thấy 2 chiếc thuyền dưới góc 450 và 300 so với phương ngang . Hãy tính khoảng cách giữa 2 chiếc thuyền trong điều kiện lý tưởng : vị trí 2 chiếc thuyền và vị trí chân đài quan sát thẳng hàng.

Bài 5:  Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất là 4m . Cùng thời điểm đó một nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 60m . Hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng biết rằng mỗi tầng cao 3m ?

Bài 6:  Quan sát hình vẽ: 
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Giả sử CD = h là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B và C thẳng hàng. Ta đo khoảng cách AB và các góc CAD, CBD. Chẳng hạn ta đo được AB = 24m, [image: image61.wmf]·
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.  Hãy tính chiều cao h của tháp.
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Bài 7:    Trong lúc bạn Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà cao 21 dm không ?

Bài 8:  Hai trụ điện cùng chiều cao được dựng thẳng đứng hai bên lề đối diện một đại lộ rộng 80m (AC = 80m).    Từ một điểm M trên mặt đường giữa hai trụ người ta nhìn thấy đỉnh hai trụ điện với các góc nâng lần lượt là 600 và 300.

[image: image76.png]



Tính chiều cao của trụ điện và khoảng cách từ điểm M đến gốc mỗi trụ điện.

Bài 9: Trong hình bên, vị trí A trên một ngọn đồi có độ cao        40m, vị trí B có độ cao 90m so với mặt đất, đoạn đường từ A đến B là 130m, nghiêng đều và phẳng. Hỏi đoạn đường AB nghiêng bao nhiêu độ so với mặt đất ?  (làm tròn đến độ).
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Bài 10:  Một bức tượng mỹ thuật có chiều cao 4m. Một người đang đứng cách chân tượng 5m và mắt người ấy cách mặt đất 1,5m (hình bên). Hỏi người đó nhìn toàn bộ bức tượng dưới góc bao nhiêu ? (“góc nhìn”, làm tròn đến độ ).

[image: image78.jpg]


Bài 11:  Chú Năm định rào một khoảng đất với diện tích 8m2 để thả gà vịt. Do không đủ chỗ để làm khoảng đất hình vuông nên chú phải làm theo hình chữ nhật có cùng diện tích và có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Vậy chú phải tốn vật liệu làm rào nhiều hơn hay ít hơn ? ( cả hai trường hợp dùng cùng một loại hàng rào ).
[image: image79.wmf]0
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Bài 12:  Muốn tính bề rộng của một đoạn sông mà không cần sang bờ kia, một người đứng ở A và xác định vị trí M bên kia sông sao cho AM vuông góc với bờ sông. Sau đó người đó chọn hai vị trí B và C sao cho 
[image: image63.wmf]·

ABM

 = 53o và 
[image: image64.wmf]·

ACM

= 37o, tiếp đó đo các khoảng cách AB được khoảng 45m và AC khoảng 80m (A,B,C thẳng hàng như hình bên). Em hãy tính bề rộng của đoạn sông bằng hai cách 
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( làm tròn đến mét ). Theo em cách nào tốt hơn ?

Bài 13: 

Hằng ngày bạn Trúc phải đi học từ nhà (vị trí C) rồi đến bờ sông (vị trí H) sau đó len theo đường mòn ra đến đầu đường (vị trí A), cuối cùng đi thẳng đến trường (vị trí B theo hình vẽ sau.  

a) Hãy tính quãng đường từ nhà đến trường mà bạn Trúc đã đi ?

b) [image: image81.emf]2,25km
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Người ta đã xây dựng cây cầu HM để giúp đỡ cho các bạn đi học dễ dàng hơn. Vậy bạn Trúc đã tiết kiệm bao nhiêu thời gian biết rằng bạn luôn đi với vận tốc 4km/h ? (Làm tròn đến phút)
PHẦN II: HÌNH HỌC
Bài 1.  Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), vẽ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm). Qua B vẽ đoạn thẳng BC(OA tại H (C thuộc đường tròn (O)).

a) Chứng minh AC là tiếp tuyến của (O).

b) AC cắt đường tròn (O) tại D. Gọi E là giao điểm của AD với đường tròn (O).

Chứng minh OE2 = OH . OA

c) Vẽ BK ( CD tại K. Gọi G là giao điểm của KB và AD, F là giao điểm của BC vào AD.

Chứng minh GH.FC = 2FH.OB

Bài 2:  Từ điểm A ở ngòai đường tròn (O,R) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC đến (O,R), với B và C là các tiếp điểm. Tia AO cắt dây BC tại H.

a)Chứng minh OA là trung trực của đoạn thẳng BC


b)Vẽ đường kính BD của (O,R). Gọi Q là trung điểm CD. Chứng minh OQCH là hình chữ nhật

c)Tiếp tuyến tại D của (O) cắt BC tại E, tia EQ cắt BD tại K, tia EO cắt DC tại I. Chứng minh IK ( OD.


Bài 3:Cho đường tròn (O) và A là điểm nằm ngoài (O).Qua A vẽ tiếp tuyến AB,AC với (O) (B,C là các tiếp điểm).AO cắt BC tại M.

a)Chứng minh  OA là trung trực của BC

b)Tính BM biết OM=2 cm và AM=8 cm

c)Vẽ đường kính BE,AE cắt đường tròn (o) tại F.Gọi G là trung điểm của EF.Đường thẳng OG cắt đường thẳng BC tại H.Chứng minh OM.OA=OG.OH

d)Chứng minh EH là tiếp tuyến của đường tròn (O)

Bài  5: Từ A ngoài (O;R) vẽ hai tiếp tuyến AB và AC với (O) ( B,C là tiếp điểm ). Vẽ dây BD của (O) sao cho BD song song với AO.

a) Chứng minh OA
[image: image65.wmf]^

BC.

b) Chứng minh ba điểm C,O,D thẳng hàng.

c) AD cắt (O) tại D và E, AO cắt BC tại H. Chứng minh HB là tia phân giác của 
[image: image66.wmf]·

EHD

.

Bài 6: Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn tâm O, đường kính BC cắt cạnh AB ở M và cắt cạnh AC ở N. Gọi H là giao điểm của BN và CM, AH cắt BC tại K.

a) Chứng minh AK 
[image: image67.wmf]^

 BC.

b) Gọi E là trung điểm AH. Chứng minh EM là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c) Cho biết 
[image: image68.wmf]2
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, hãy so sánh AH và BC.

Bài 7:  Cho đường tròn (O), đường kính AB. Lấy điểm C thuộc (O) với C không trùng A và B. Gọi I là trung điểm của đọan thẳng AC. Vẽ tiếp tuyến của (O) tại C cắt tia OI tại diểm D. 

a) Chứng minh: OI song song với BC

b) Chứng minh: DA là tiếp tuyến của (O) 

c) Vẽ CH vuông góc với AB, H(AB và vẽ BK vuông góc với CD, K(CD. Chứng minh: CK2 = HA.HB
Bài 8:   Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB .Gọi Ax và By là các tia vuông góc với AB (Ax và By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ AB ). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B ) kẻ tiếp tuyến với đường tròn O cắt Ax và By theo thứ tự tại C và D . Chứng minh rằng :

a) CD = AC+ BD 

b) Bốn điểm D, M , O , B cùng thuộc một đường tròn . Xác định tâm của đường tròn đó . 

c) Cho góc MBA = 300. Tính diện tich 
[image: image69.wmf]D

 AMB theo R.
Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB > AC), có đường cao AH.

a) Cho AB = 4cm; AC = 3cm. Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.

     b) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai D.

Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (C).

c) Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt các tia BA, BD thứ tự tại E, F. Trên cung nhỏ AD của (C) lấy điểm M bất kỳ, qua M kẻ tiếp tuyến với (C) cắt AB, BD lần lượt tại P, Q.

  Bài 10:  Cho đường tròn (O;R) có đường kính AB  và C là điểm thuộc (O) (C
[image: image70.wmf]¹

A;C
[image: image71.wmf]¹

B;CA > CB).Vẽ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B.

a) Gọi M là trung điểm của AC. Vẽ CH
[image: image72.wmf]^

AB tại H .Chứng minh : O,M,C,H cùng nằm trên một đường tròn . Xác định tâm I của đường tròn này.

b) Tia AC cắt d tại E .Chứng minh EC.EA = EO2 – R2
c) Gọi N là trung điểm CH ; tia AN cắt d tại F . Chứng minh FC là tiếp tuyến của đường tròn (I).
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